
TT Đơn vị
Số người 

hiến máu

Đề nghị thành viên Ban 

Chỉ đạo trực tiếp đôn 

đốc để đảm bảo chỉ tiêu

1 Các Ban đảng (Huyện ủy) 6 Đ/c Phạm Văn Đường

2 Uỷ ban MTTQVN (các cấp) 25 Đ/c Phạm Thành Sinh

3 Hội Cựu chiến binh (các cấp) 25 Đ/c Trần Văn Biết

4 Hội Liên hiệp phụ nữ (các cấp) 25 Đ/c Vũ Thị Thanh Nhàn

5 Hội Nông dân (các cấp) 25 Đ/c Hoàng Nhật Thọ

6

Liên đoàn lao động huyện (tổng hợp danh sách 21 

Công đoàn doanh nghiệp trực thuộc gửi về Ban Chỉ 

đạo huyện)

200 Liên đoàn lao động

7

Đoàn Thanh niên huyện (Các cơ sở đoàn trực thuộc, 

thanh niên, tình nguyện viên) Huyện đoàn tổng hợp 

danh sách gửi về Ban Chỉ đạo huyện

200 Đ/c Bùi Phương Thảo

8 Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

10 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

11 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

12 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

13 Phòng Nội vụ huyện

14 Phòng Tư pháp huyện

15 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

16 Phòng Lao động TB và XH huyện

17 Phòng Y tế huyện

18 Thanh tra huyện

19

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện (các trường MN, 

TH, THCS mỗi trường 3 người; Phòng Giáo dục tổng 

hợp danh sách gửi về Ban Chỉ đạo huyện)

300 Đ/c Trần Thị Mai Phương

20 Văn phòng ĐKĐĐ - Chi nhánh Thủy Nguyên

21 Trung tâm phát triển quỹ đất

22 Chi cục Thống kê huyện

23 Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

24 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện 

25 Ban Quản lý chợ Núi Đèo 10

CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN MÁU NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      / 4/2024

30

15

Đ/c Nguyễn Thị Luyến

Đ/c Đỗ Văn Thi

Đ/c Nguyễn Thị Liên



26 Đội quản lý thị trường số 05

27 Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên 15 Đ/c Phạm Hữu Nghĩa

28
Trung tâm y tế huyện (Bao gồm cả cán bộ y tế, dân số 

các xã, thị trấn)
40 Đ/c Đinh Thị Dịu

29 Trường THPT Lê Ích Mộc 20

30 Trường THPT Quang Trung 20

31 Trường THPT Thủy Sơn 20

32 Trường THPT Lý Thường Kiệt 20

33 Trường THPT Bạch Đằng 20

34 Trường THPT Phạm Ngũ Lão 20

35 Trường THPT Nam Triệu 20

36 Trường THPT 25 - 10 20

37 Trường THPT Quảng Thanh 20

38
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp  và Giáo dục 

Thường xuyên
20

39 Bảo hiểm xã hội huyện 2 Đ/c Nguyễn Thị Luyến

40 Ngân hàng NN & PTNN huyện Thủy Nguyên 2

41 Ngân hàng NN & PTNN huyện Chi nhánh tại Kỳ Sơn 2

42
Ngân hàng NN & PTNN huyện Chi nhánh tại Ngũ 

Lão
2

43 Kho bạc Nhà nước Thủy Nguyên 3

44

Công an huyện (gồm Công an huyện, Công an các xã, 

thị trấn) Công an huyện tổng hợp danh sách gửi về 

Ban Chỉ đạo huyện

100 Đ/c Vũ Đình Cường

45 Viện Kiểm sát nhân dân 5

46 Tòa án nhân dân 5

47 Bưu điện huyện 3

48 Đài Viễn thông huyện 2

49 Công ty TNHH MTV KT công trình thủy lợi 7

50 Điện lực Thủy Nguyên 6

51 Trạm Bảo vệ thực vật huyện

52 Trạm Khuyến nông

53

Các xã, thị trấn (Mỗi đơn vị 10 người); UBND các 

xã, thị trấn giao cho Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tổng 

hợp danh sách gửi Ban Chỉ đạo huyện)

370 Đ/c Bùi Văn Nam

54 Xí nghiệp xăng dầu K131 20

55 Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng 30

56 Công ty TNHH 1 thành viên đóng tàu Phà Rừng 30

57 Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu 30

58
Công ty TNHH 1 thành viên xi măng Vicem Hải 

Phòng 30

Liên đoàn lao động

2

10

Đ/c Đỗ Văn Thi

Đ/c Nguyễn Thị Liên

Đ/c Trần Thị Mai Phương

Đ/c Tạ Ngọc Duy

Đ/c Phùng Văn Mạnh



59 Công ty TNHH Nam Thuận 30

60 Công ty Xi măng Chin Fon 55

61 Công ty TNHH công nghiệp giầy Aurora Việt Nam
100

62 Công ty TNHH cơ khí - Đúc hợp kim Thịnh Hưng
5

63 Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Phương 5

64 Công ty TNHH nhựa Vinh An 20

65 Công ty TNHH TM XNK Hòa Phong 20

66 Công ty TNHH Phong Mậu 30

67 Công ty TNHH Giày Thuận Phi 20

68 Công ty TNHH Công nghiệp Tong Yuan 10

69 Công ty TNHH Khuôn mẫu Aristo Việt Nam 15

70 Công ty TNHH Xi măng Tân Phú Xuân 10

71 Công ty CP Hương liệu thực phẩm Việt Nam 15

72 Công ty CP Auto Đông Sơn 5

73 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lộc 15

74 Công ty TNHH TM Minh Hải 5

75 Công ty TNHH Nhựa H&D 5

76 Công ty TNHH Nhựa Vinatic Hải Phòng 5

77 Công ty TNHH Kỹ nghệ Felix 10

78 Công ty TNHH Jin Gog She Precison Việt Nam 5

79 Công ty TNHH Nhựa Sanfong 5

80 Công ty TNHH Nhựa King Lun 5

81 Công ty TNHH JP Tech 5

82 Công ty CP XD-Cấp nước HP 5

83 Công ty TNHH Baozun Việt Nam 5

84 Công ty CP Quốc tế Đức Hòa 5

Cộng        2,182 

Liên đoàn lao động
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